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Câu 1:  Cho sơ đồ hệ thống lạnh như hình vẽ. Định tên các thiết bị, nêu nguyên lý hoạt động của hệ thống. (3 điểm)  
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Câu 2:  Cho biết hiện tượng, cách xử lý khi máy nén hơi bị ngập dịch. (2 điểm)
Câu 3:  Cho biết nguyên nhân, ảnh hưởng, cách nhận biết và xử lý khi hệ thống lạnh có khí không ngưng. (2 điểm)
Câu 4:  Cho biết các nguyên nhân làm áp suất ngưng tụ tăng cao bất thường so với định mức. Rờle áp suất cao (HPR) tác động ngừng máy nén ở trị số bao nhiêu, biết hệ thống lạnh sử dụng môi chất R22 có áp suất ngưng tụ định mức là 15 Kg/cm2. (3 điểm)
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


      TRƯỞNG KHOA                   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VIÊN RA ĐỀ 
      (Ký, ghi rõ họ và tên)                   (Ký, ghi rõ họ và tên) 
(Ký và ghi rõ họ tên)
	   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG             
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH           

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo: Cao Đẳng

HỌC PHẦN:  VẬN HÀNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH
HỌC KỲ: II    

  NĂM HỌC :  2019 - 2020
Lớp: 18C1-CNL1                 Ngày thi:        /     / 2020
Thời gian thi:      90 phút
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	Lời giải
	Điểm

	Câu 1:
           a.Định tên thiết bị:

1. Máy nén một cấp
2. Bình ngưng tụ ống chùm nằm ngang

3. Thiết bị bay hơi

4. Bình tách lỏng

5. Tháp giải nhiệt nước 

6. Bơm nước

7. Kho lạnh

8. Van tiết lưu nhiệt cân bằng trong
           b.Nguyên lý hoạt động:

         **Chế độ làm lạnh:  

· Máy nén hút hơi môi chất từ bình tách lỏng ở áp suất thấp, nhiệt độ thấp nén lên thiết bị ngưng tụ ở áp suất cao, nhiệt độ cao truyền nhiệt cho nước ngưng tụ thành lỏng môi chất ở áp suất và nhiệt độ ngưng tụ.
·  Môi chất lỏng tiếp tục đi qua bộ lọc ẩm, tại đây ẩm và phần cặn, bả được giử lại. Môi chất lỏng tiếp tục qua kính xem gaz, qua van điện từ (SV), qua van tiết lưu, môi chất giảm áp suất và nhiệt độ xuống thấp vào dàn lạnh thu nhiệt của không gian làm lạnh.

· Môi chất ra khỏi dàn lạnh qua bình tách lỏng, được máy nén hút về và nén lên thiết bị ngưng tụ, tiếp tục vòng tuần hoàn khép kín.
· Nước được bơm từ bể tháp vào thiết bị ngưng tụ nhận nhiệt của môi chất, nước nóng trở lại tháp để được không khí làm mát nhờ quạt gió.

** Chế độ xả băng:  

           Đối với hệ thống này, xả băng bằng điện trở. Khi xả băng hệ thống lạnh
           ngừng hoạt động, điện trở có điện để xả băng.      
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	Câu 2:
Ngập dịch là hiện tượng môi chất lạnh ở dạng lỏng về MN, làm lạnh MN, lạnh dầu, sệt dầu ảnh hưởng quá trình bôi trơn. 
Ngập dịch có 3 mức độ:

+ Nhẹ: tuyết bám trên carte

Xử lý: mở van by-pass đến khi hết bám tuyết.

+ Trung bình: Tuyết bám 2 bên carte 

Xử lý: Đóng ngay van chặn hút, ngưng cấp dịch thiết bị bay hơi, mở van by-pass đến khi máy chạy ổn định, đường dầu bôi trơn nóng lên, mở từ từ van chặn hút đến khi máy chạy ổn định mới mở van cấp dịch và khoá van by-pass .

+ Nặng : dầu bị sệt, đông lại, tuyết bám đầy carte.

Xử lý: Ngừng máy, đóng van chặn hút, ngưng cấp dịch thiết bị bay hơi. Xã dầu nhờn và môi chất trong carte ra ngoài, nạp dầu mới rồi cho khởi động lại máy. Nạp bổ sung môi chất.
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	Câu 3:

** Nguyên nhân có khí không ngưng: 
- Do người vận hành: hút chân không không kỹ, không xả bỏ không khí trong dây nạp gaz nạp dầu, thay thế thiết bị không hút chân không…

- Do môi chất (NH3) phân hủy ở nhiệt độ cao (110 – 1300C) thành khí không ngưng     
 ** Ảnh hưởng của khí không ngưng:

- Cản trở quá trình trao đổi nhiệt tại thiết bị trao đổi nhiệt.
- Làm tăng áp suất ngưng tụ 

- Làm tăng năng lượng tiêu tốn cho máy nén và làm giảm năng suất lạnh cuûa máy.
- Gây tắc ẩm

- Phản ứng với dầu nhớt, môi chất lạnh tạo acid ăn mòn, rỉ sét các chi tiết kim loại bên trong máy nén

** Cách nhận biết: Đồng hồ áp suất ngưng tụ cao hơn định mức và kim đồng hồ dao động liên tục.

** Cách xử lý:

- Ngừng máy, xả bỏ trực tiếp qua van xả khí ở bình ngưng tụ hoặc BCCA, nhược điểm hao tổn môi chất, ảnh hưởng môi trường.

- Máy vẫn chạy, xả gián tiếp qua bình tách khí không ngưng kiểu ống lồng ống, dựa vào nhiệt độ ngưng tụ của môi chất lạnh và khí không ngưng khác nhau, môi chất ngưng tụ, còn không khí không ngưng tụ được xả bỏ ra ngoài.
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	Câu 4: 
 *** Nguyên nhân áp suất ngưng tụ tăng cao so với định mức:                                                   
+ Có khí không ngưng trong hệ thống .

+ Bề mặt trao đổi nhiệt bị bẩn về phía giải nhiệt (rong, rêu, cáu cặn)
+ Bề mặt trao đổi nhiệt bị bẩn về phía môi chất (bám dầu)
+ Hệ thống giải nhiệt không đảm bảo (nước làm mát không đủ, bơm nước hư hoặc yếu, quạt hư hoặc yếu; môi trường giải nhiệt có nhiệt độ cao)

 *** Trị số cài đặt của HPR
              PCUT OUT = 1,2 . Pk đm  = 1,2. 15 = 18 Kg/cm2
Giải thích:  Khi HTL hoạt động áp suất ngưng tụ tăng cao bất thường đến giá trị 18 Kg/cm2 thì HPR tác động ngừng MN ngay lập tức. sau khi xử lý nguyên nhân áp suất ngưng tụ tăng cao, nhấn nút reset trên HPR để tiếp điểm của HPR trở lại trạng thái ban đầu.
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	Điểm tổng cộng 
	10
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